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Outline

• Phương pháp tiếp cận giáo dục dựa 
trên chuẩn đầu ra

• Khung OBE để thiết kế chương trình 
dạy học sẵn sàng cho tương lai

• Tương lai của ngành Kinh tế, Quản 
trị và Kinh doanh

• Kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - 
Hành động (PDCA) của việc triển 
khai OBE
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Phương pháp 
tiếp cận OBE
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Phương pháp tiếp cận OBE

Học phần

Kiến thức Miền nhận 
thức

Khung 
năng lực

Phương pháp 
tiếp cận OBE

Khung 
Chuẩn đầu ra

Chức năng 
nghề nghiệp

Chương trình 
đào tạo

Đơn vị 
năng lực

Thành phần 
năng lực

Phát biểu/ 
Tiêu chí 
kết quả

Bài học
Phát biểu 

Chuẩn 
đầu ra

Kỹ năng Thái độ
Miền tâm 
vận động

Miền 
cảm xúc
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What is Competency? 
• A competency is a measurable set of attitudes, skills and 

knowledge (ASK) that a person needs to perform a task 
effectively. 

• Several competencies are required for a job.
• Often used by employers to describe the desired 

characteristics of graduates or their employees.

Source: Singapore Workforce Development Agency – Quality Assurance Division Develop 
Competency-Based Assessment Plans Version 1.1 (14 October 2012) 
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LYDINCNăng lực là gì? 
• Năng lực là tập hợp các thái độ, kỹ năng và 

kiến   thức (ASK) có thể đo lường được mà một người 
cần có để thực hiện một nhiệm vụ một cách hiệu quả. 

• Một số năng lực cần thiết cho một công việc.
• Thường được các nhà tuyển dụng sử dụng để mô tả 

những đặc điểm mong muốn của sinh viên tốt nghiệp 
hoặc nhân viên của họ.

Source: Singapore Workforce Development Agency – Quality Assurance Division Develop 
Competency-Based Assessment Plans Version 1.1 (14 October 2012) 
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Khung năng lực
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Competency Framework

Broad description of a competence 
(i.e. group of tasks or functions of a 
job)

Tasks performed in a function

What a job holder does in 
completing a task effectively

Competence describes the level of proficiency in applying 
the set of attitudes, skills and knowledge to perform a task 
effectively.

Specific occupational area of an 
occupation
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Khung Năng lực

Mô tả rộng về năng lực (tức là nhóm nhiệm vụ hoặc 
chức năng của một công việc)

Nhiệm vụ được thực hiện trong một chức năng

Người chịu trách nhiệm công việc cần làm gì để 
hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả

Năng lực mô tả mức độ thành thạo trong việc áp dụng 
tập hợp các thái độ, kỹ năng và kiến   thức để thực hiện một 
nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể của một nghề
Chức 
năng 
nghề 

nghiệp

Đơn vị năng lực

Thành phần năng lực

Phát biểu/Tiêu chí kết quả

@Translated by LYDINC
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Source: https://studylib.net/doc/18050014/unit-of-competency-elements-of-competence-performance-cri...

Competency Framework

https://studylib.net/doc/18050014/unit-of-competency-elements-of-competence-performance-cri...
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Năng lực cốt lõi cho chuyên ngành kính áp tròng 2011
Khả năng quản lý việc giảm nhẹ và chăm sóc kính áp tròng

Năng lực Thành phần 
năng lực

Tiêu chí kết quả Chỉ số

1. Giao tiếp
Có khả năng 
giao tiếp hiệu 
quả với bệnh 
nhân, các cá 
nhân thích hợp 
khác liên quan 
đến chăm sóc 
bệnh nhân, 
tiếng Anh là 
ngôn ngữ giao 
tiếp chủ yếu 

1.1 Có khả năng 
giao tiếp hiệu 
quả với nhiều 
nhóm bệnh 
nhân bị cận thị 
và có nhu cầu 
khác nhau

1.1.1 Có lịch sử và thông tin phù hợp 
liên quan đến sức khỏe tổng quát, 
thuốc, tiền sử gia đình, công việc, lối 
sống và sở thích

Đặt câu hỏi phù hợp để thu thập đầy đủ tiền sử
Sử dụng chiến lược thích hợp để hiểu nhu cầu của bệnh nhân,  
không làm gián đoạn sự trình bày của họ. Sau đó, tóm tắt lại để 
kiểm tra thông tin

1.1.2 Nêu chi tiết và mức độ liên quan 
của bất kỳ triệu chứng nào

Tìm hiểu những quan ngại của bệnh nhân để có thể trấn an bệnh 
nhân với lời lẽ thích hợp

1.1.3 Xác định và phản ứng thích hợp 
với nỗi sợ hãi, lo lắng và thắc mắc của 
bệnh nhân về sức khỏe thị giác của họ

Thiết lập và duy trì mối quan hệ chuyên môn và lâm sàng tốt với 
bệnh nhân để truyền cảm hứng cho sự tin tưởng
Chấp nhận các cảm xúc của bệnh nhân
Khám phá mối quan tâm của bệnh nhân, trấn an khi cần thiết và 
giải thích phù hợp với từng bệnh nhân

1.2. Có khả 
năng truyền 
đạt kiến thức 
một cách phù 
hợp với người 
nghe

1.2.1 Hiểu được mong đợi và nguyện 
vọng của bệnh nhân và quản lý các 
tình huống không thể đáp ứng được

Truyền đạt kiến thức chuyên môn một cách đầy đủ thông tin và dễ 
hiểu, ví dụ như không sử dụng biệt ngữ
Khám phá các mong đợi của bệnh nhân
Sử dụng phương pháp lấy bệnh nhân làm trung tâm để hiểu các 
mong đợi của bệnh nhân.
Thông cảm và đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân, giải quyết các vấn 
đề nhằm thỏa mãn đôi bên 

1.2.2 Giao tiếp với bệnh nhân có kỹ 
năng truyền đạt hạn chế hoặc đang 
bối rối hoặc nhầm lẫn

Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ cơ thể để hỗ trợ giải thích. Thể hiện sự 
hiểu biết về ngôn ngữ cơ thể. Sử dụng các tài liệu hỗ trợ

1.2.3 Thảo luận với bệnh nhân về bệnh 
hệ thống và tác động lên mắt, cách 
điều trị, và tác dụng phụ có thể xảy ra 
của thuốc

Giải thích cho người không chuyên về sự ảnh hưởng lên mắt của một 
căn bệnh cụ thể. 
Sử dụng các tài liệu hỗ trợ phù hợp, ví dụ biểu đồ, tờ rơi và sử dụng 
nhiều loại tài liệu khác nhau để tránh lặp lại.
Hiểu được hạn chế về kiến thức, giới thiệu để bệnh nhân được tư vấn 
khi cần 

@Translated by LYDINC
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Learning Outcome Framework

Courses that make-up specific 
field of the discipline 

Lessons that make-up the 
syllabus of a course

What a learner expected to 
do or perform

Specific field of a discipline
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Khung Chuẩn đầu ra

Các học phần tạo nên lĩnh 
vực cụ thể của ngành học

Các bài học tạo nên giáo 
trình của một học phần

Những gì người học mong 
đợi làm hoặc thực hiện

Lĩnh vực 
chuyên môn cụ thể

Bài học

Chương 
trình 

đào tạo

Học phần

Chuẩn đầu ra/ kết quả học tập mong đợi

@Translated by LYDINC
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Learning Outcome Framework

Source: https://otl.uoguelph.ca/curricular-evaluation-assessment/learning-outcomes
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Khung Chuẩn đầu ra

Source: https://otl.uoguelph.ca/curricular-evaluation-assessment/learning-outcomes

Nội dung

Bài học

Học phần

CTĐT

Xác định thông tin không có trong bản ghi tiền sử bệnh tật của trẻ em thế kỷ 17

Mô tả sự thay đổi bệnh lý bằng màu sắc, hình thù, kích cỡ, mô tả, mức độ, phân bố, sử 
dụng từ tiếng Anh thông dụng và thuật ngữ, tham gia nhóm thảo luận trong phòng thí 
nghiệm

Áp dụng cơ sở khoa học thường thức tích hợp và mở rộng vào các vấn đề trong sự tiến 
hóa của con người, hoạt động vật lý, thể dục và sức khỏe

Chuẩn đầu ra

Mẫu CĐR học phần

Tương thích theo 
chiều dọc và lũy tiến

@Translated by LYDINC
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Competency vs Learning Outcome 
Framework
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Đối sánh Khung năng lực 
với Khung chuẩn đầu ra

Lĩnh vực cụ thể 

của ngành

Các học phần tạo nên 

lĩnh vực của ngành

Bài học tạo nên đề 

cương học phần

Người học mong đợi 

làm gì và thực hiện gì

Ngành nghề bất kỳ (VD. Kinh 

doanh, Kinh tế, công nghệ, 

nhân sự, quản lý…) Ngành nghề cụ
 thể (V

D. Kỹ sư
, 

nha sĩ, 
Bác sĩ

, Luật sư
, Y tá, giáo 

viên
…)

Lĩnh vực nghề nghiệp 

cụ thể củ
a nghề

Mô tả rộng của một năng lực 

(VD. Nhóm nhiệm
 vụ hoặc m

ột 

số chức năng của một nghề

Các nhiệm
 vụ tạo nên 

một ch
ức năng

Người nắm giữ nghề 

nghiệp làm gì để 

hoàn thành nhiệm
 vụ 

một cá
ch hiệu quả

Chương 
trình đào tạo

Học phần
Bài học

Chuẩn đầu ra/ kq học mong đợi Phát biểu/
/Tiêu 

chí kế
t quả

Thành phần năng lực
Đơn vị 

chức năng

Chức 

năng 

nghề 

nghiệp

@Translated by LYDINC



OBE Framework for 
Future-Ready Curriculum Design
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Khung OBE để thiết kế chương trình dạy học 

sẵn sàng cho tương lai 

22@Translated by LYDINC
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Urie Bronfenbrenner formulated the 
Ecological Systems Theory to explain how 
social environments affect children’s 
development. The model organizes 
contexts of development into five nested 
levels of external influence: 
Microsystem, Mesosystem, Exosystem,
Macrosystem and Chronosystem.

Source: What is Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory?. (2019, 
May 3). The Psychology Notes Headquarters. 
https://www.psychologynoteshq.com/bronfenbrenner-ecological-theory/

“An ecosystem is the set of living and non-living components 
related to each other at a particular time in a specific space.” 

Evans et al (1989) 

Higher Education Ecosystem
What is an ecosystem?
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Urie Bronfenbrenner thiết lập Lý thuyết hệ 
sinh thái để giải thích môi trường xã hội ảnh 
hưởng đến sự phát triển của trẻ em như thế 
nào. Mô hình tổ chức các bối cảnh phát triển 
thành 5 mức độ ảnh hưởng hình tổ chim như 
sau: 
Hệ thống vi mô, hệ thống trung mô, hệ 
thống ngoại vi, hệ thống vĩ mô và hệ thống 
thời gian.

Source: What is Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory?. (2019, May 
3). The Psychology Notes Headquarters. 
https://www.psychologynoteshq.com/bronfenbrenner-ecological-theory/

“Hệ sinh thái là một tập hợp thành phần sống và không 
sống liên quan đến nhau tại thời điểm cụ thể tại một không 
gian nhất định.”                                 Evans et al (1989) 

Hệ sinh thái giáo dục đại học
Hệ sinh thái là gì?

@Translated by LYDINC
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• A network of interdependent 
organisations and people in a 
specific environment with partly 
shared perspectives, resources, 
aspirations and directions.

• The higher education ecosystem 
is dynamic and intricately related, 
change in one element creates 
change in the other elements and 
the overall environment.

• The alignment of various elements 
in the higher education ecosystem 
towards achieving the purpose of 
education is  crucial.

Higher Education Ecosystem
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• Một mạng lưới các tổ chức và con 
người phụ thuộc lẫn nhau trong 
một môi trường cụ thể với một phần 
quan điểm, nguồn lực, nguyện vọng 
và phương hướng được chia sẻ

• Hệ sinh thái giáo dục đại học rất 
năng động và có mối liên hệ phức 
tạp, sự thay đổi trong một yếu tố sẽ 
tạo ra sự thay đổi trong các yếu tố 
khác và môi trường tổng thể.

• Sự liên kết của các yếu tố khác 
nhau trong hệ sinh thái giáo dục 
đại học nhằm đạt được mục đích 
giáo dục là rất quan trọng.

Hệ sinh thái giáo dục đại học

@Translated by LYDINC



Source: OECD Future of Education and Skills 2030

Higher Education Ecosystem
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Đặc điểm Hệ thống giáo dục truyền thống Hệ thống giáo dục thể hiện 
sự bình thường mới

Hệ thống 
giáo dục

Hệ thống giáo dục là 
thực thể độc lập

Hệ thống giáo dục là 
một phần của hệ sinh thái lớn hơn

Trách nhiệm và sự 
tham gia của các 
bên liên quan

Việc ra quyết định dựa trên một nhóm người được 
lựa chọn và vì vậy họ chịu trách nhiệm giải trình về 
các quyết định 
Phân công lao động (Hiệu trưởng quản lý nhà 
trường, giáo viên dạy, sinh viên lắng nghe giáo viên 
và học) 

Việc ra quyết định và trách nhiệm được chia sẻ trong các bên 
liên quan, bao gồm bố mẹ, nhà tuyển dụng, cộng đồng và sinh 
viên
Chia sẻ trách nhiệm (tất cả mọi người cùng nhau làm việc và 
chịu trách nhiệm giáo dục sinh viên và sinh viên cũng học cách 
chịu trách nhiệm về việc học của mình

Phương pháp tiếp 
cận hiệu quả và 
chất lượng của trải 
nghiệm học đường

Kết quả có giá trị nhất (kết quả học tập của sinh 
viên, thành tích của sinh viên có giá trị để đánh giá 
hệ thống trách nhiệm giải trình và sự tiến bộ của hệ 
thống
Tập trung vào kết quả học tập

Không chỉ đánh giá cao “kết quả” và còn cả “sự tiến bộ” (bổ 
sung vào kết quả học tập, thành tích học tập của sinh viên thì sự 
trải nghiệm học tập được công nhận là có giá trị nội tại)
Tập trung vào không chỉ kết quả học tập mà còn là phúc lợi 
toàn diện cho sinh viên

Phương pháp thiết 
kế chương trình dạy 
học và tiến bộ học 
tập

Sự tiến bộ tuyến tính và tiêu chuẩn hóa (Chương 
trình dạy học được phát triển dựa trên mô hình tiến 
bộ học tập chuẩn hóa và tuyến tính) 

Sự tiến bộ tuyến tính (công nhận rằng mỗi sinh viên có lộ trình 
học tập của riêng họ và được trang bị các kiến thức, kỹ năng, thái 
độ ưu tiên khác nhau khi bắt đầu học)

Tập trung giám sát Đánh giá cao trách nhiệm giải trình và tuân thủ
Trách nhiệm giải trình hệ thống cũng như Sự cải thiện hệ 
thống (VD. Cải tiến liên tục thông qua phản hồi thường xuyên với 
mọi cấp độ)

Đánh giá sinh viên Việc thi cử được chuẩn hóa Các hình thức kiểm tra đánh giá khác nhau được áp dụng cho các 
mục đích khác nhau

Vai trò của sinh 
viên

Học tập bằng cách lắng nghe các hướng dẫn của 
giảng viên với sự tự chủ của sinh viên

Sự tham gia của các tổ chức sinh viên và tổ chức hợp tác sinh viên 
theo cách riêng với tổ chức giảng dạy

@Translated by LYDINC
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Khung hệ sinh thái OBE 
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Khung hệ sinh thái OBE 

Tương 
thích có 
cấu trúc

Cơ hội 
học tập

Thiết kế 
chương 
trình 

dạy học 
lạc hậu

Chuẩn 
đầu ra 

Khung OBE 
(quy ước/ truyền thống)

Bố
i c

ản
h 

bê
n 

tro
ng

Chuẩn 
đầu ra 
WISER

Học tập 
trong thế 
giới thực

Thiết kế 
chương 

trình dạy 
học thuộc 
hệ sinh 

thái

Tương 
thích có 
cấu trúc 
tích hợp

Bối cảnh bên ngoài

Quan điểm hệ sinh thái

Khung OBE (hệ sinh thái) 
@Translated by LYDINC



31

WISER Outcomes
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Chuẩn đầu ra SMART Chuẩn đầu ra WISER

Cụ thể

Phát biểu ngắn gọn, rõ ràng với 
các động từ chủ động, mục tiêu và 
nội dung mà sinh viên có thể đạt 
được hoặc thực hiện được  

Công việc 
của tương lai

CĐR nên được xây dựng dựa 
trên dựa trên công việc tương 
lai của 5 năm tới 

Đo lường 
được

Chuẩn đầu ra sử dụng các động từ 
có thể đo lường được và quan sát 
được thông qua đánh giá sinh viên

Sự liên kết 
mang tính 
xây dựng tích 
hợp

CĐR được xây dựng dựa trên 
liên kết dọc và ngang từ hệ 
sinh thái đến hệ sinh thái vi mô

Có thể 
đạt được

Phạm vi và mức độ của chuẩn đầu 
ra là thực tế để sinh viên có thể 
đạt được có xem xét kiến thức, kỹ 
năng, thái độ và các nguồn lực

Có ý nghĩa và 
SMART

CĐR nên có s nghĩa là dựa 
trên vai trò thực tế và được viết 
theo nguyên tắc SMART

Phù hợp
Chuẩn đầu ra tương thích với 
chuẩn đầu ra CTĐT và nhu cầu các 
bên liên quan

Quan điểm 
Hệ sinh thái

CĐR được xây dựng dựa trên 
việc xem xét các yếu tố bối 
cảnh và nhu cầu các bên liên 
quan trong hệ sinh thái

Kịp thời
Thời gian yêu cầu để sinh viên đạt 
chuẩn đầu ra là cụ thể và thực hiện 
được

Học tập 
thực tế

CĐR, giảng dạy, học tập và 
kiểm tra đánh giá sinh viên 
đều liên quan đến thế giới thực

@Translated by LYDINC



Ecosystem Curriculum Design

33

Source: Adapted from Bronfenbrenner (1979[13]), developed by the OECD Education 2030 team (OECD, 2020[12]).
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Future-ready Curriculum (5 years ahead of today)

The system to design 
curriculum requires both 
outside-in (ecosystem) and 
inside-out (microsystem) 
approaches.
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Thiết kế chương trình 
dạy học hệ sinh thái
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Source: Adapted from Bronfenbrenner (1979[13]), developed by the OECD Education 2030 team (OECD, 2020[12]).
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Chương trình dạy học sẵn sàng cho tương lai (5 năm tới)

Hệ thống để thiết kế 
chương trình dạy học cần 
có các tiếp cận bên ngoài 
(hệ sinh thái) và bên trong 
( hệ thống vi mô).

@Translated by LYDINC



Real-World Learning

What is real-world 
learning?

35
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Học tập thực tế
Học tập thực tế là gì?

36

Tôi thấy cậu học 
tốt ở trường. 
Nhưng các kỹ 

năng thực tế của 
cậu là gì ?

Kiểm tra.
Tôi có thể 
làm bài 
kiểm tra

@Translated by LYDINC
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The term ‘real world learning’ has been used to describe 
long-term, experiential and applied learning (Rau et al., 2019; 
Sharma et al., 2018). It has also been portrayed as 
interdisciplinary and competence-based learning which can 
equip students with applied knowledge and skills (e.g. 
problem-solving, decision-making and planning) to handle 
real world challenges and to accomplish real world tasks 
(Holley, 2009; Moore, 2011).

It aims to close the “theory-practice” gap and to develop 
graduates’ work readiness by focusing on nurturing attributes 
towards employability and lifelong learning.

Real-World Learning

Source: Applied Pedagogies for Higher Education Real World Learning and Innovation across the 
Curriculum, Dawn A. Morley • Md Golam Jamil Editors 
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Thuật ngữ 'học tập thực tế (trong thế giới thực)' đã được sử 
dụng để mô tả việc học tập dài hạn, mang tính trải nghiệm 
và ứng dụng (Rau và cộng sự, 2019; Sharma và cộng sự, 2018). 
Nó cũng được mô tả là học tập liên ngành và dựa trên năng 
lực, có thể trang bị cho sinh viên kiến   thức và kỹ năng ứng 
dụng (ví dụ: giải quyết vấn đề, ra quyết định và lập kế hoạch) 
để xử lý các thách thức trong thế giới thực và hoàn thành 
các nhiệm vụ trong thế giới thực (Holley, 2009; Moore , 2011).

Nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách “lý thuyết-thực hành” và 
phát triển khả năng sẵn sàng làm việc của sinh viên tốt nghiệp 
bằng cách tập trung vào việc nuôi dưỡng các đặc tính hướng 
tới khả năng tuyển dụng và học tập suốt đời.

Học tập thực tế

Source: Applied Pedagogies for Higher Education Real World Learning and Innovation across the 
Curriculum, Dawn A. Morley • Md Golam Jamil Editors 
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Integrated Constructive Alignment

Ecosystem constructive alignment is beyond the microsystem constructive 
alignment and embraces an integrated (vertical and horizontal) constructive 

alignment within and outside the programme and institution 
with the ecosystem.

39
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Sự liên kết mang tính xây dựng tích hợp 

Sự liên kết mang tính xây dựng của hệ sinh thái vượt ra ngoài sự liên kết mang tính xây 
dựng của hệ thống vi mô và bao gồm sự liên kết mang tính xây dựng tổng hợp (theo chiều 

dọc và chiều ngang) trong và ngoài chương trình và thể chế với hệ sinh thái.

40

Chuẩn đầu ra

Bài kiểm tra Hoạt động dạy và học

Tương thích có cấu trúc 
(Hệ thống vi mô)

Tương thích có cấu trúc 
(Hệ sinh thái)

Hiệu quả học tậpHi
ệu

 lự
c c

ủa
 C

ĐR

Trải nghiệm học tập
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Integrated Constructive Alignment

Source: adapted from Higher Education Futures institute at the University of Birmingham The HEFi Learning Pearls 
series is available at https://canvas.bham.ac.uk/courses/36288 
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Sự liên kết mang tính xây dựng tích hợp

Nguồn: adapted from Higher Education Futures institute at the University of Birmingham The HEFi Learning 
Pearls series is available at https://canvas.bham.ac.uk/courses/36288 

Cấp độ Hệ sinh thái (bối cảnh trong và ngoài)

Cấp độ CSGD (Các CĐR của CSGD hoặc GAs)

CĐR của 
CTĐT

CĐR của 
học phần

Hoạt động 
đánh giá

Hoạt động 
học tập

Tà
i 

ng
uy

ên

Cấp độ CTĐT (PEOs)
Cấp độ học phần

Phản hồi, Giám sát và Đo lường
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Source: adapted from Higher Education Futures institute at the University of Birmingham The HEFi Learning Pearls 
series is available at https://canvas.bham.ac.uk/courses/36288 

Cấp độ hệ sinh thái (Bối cảnh bên trong và bên ngoài)

Cấp độ cơ sở giáo dục (Kết quả và phẩm chất người học)

Cấp độ chương trình đào tạo (PEOs)

Cấp độ học phần

Ecosystem Perspectives
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Quan điểm Hệ sinh thái

Source: Adapted from https://www.thenextevolution.com/2020/01/21/the-shifting-platform-conversation/
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Bối cảnh 
bên trong

Bối cảnh 
bên ngoài

Hệ sinh thái 
liên ngành gần

Hệ sinh thái liên 
ngành rộng

Hệ sinh thái 
chuỗi giá trị

Hệ sinh thái 
doanh nghiệp

@Translated by LYDINC
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Bối cảnh cơ sở giáo dục
Tầm nhìn, sứ mạng và triết lý giáo dục

Chuẩn đầu ra người học TN và Tác động
Phẩm chất người học Tốt nghiệp

Mục tiêu CTĐT

Thiết kế và phát triển CTĐT
Chuẩn đầu ra

Chương trình dạy học tích hợp
Cấu trúc và nội dung

Kiểm tra và đánh giá

Đánh giá sinh viên
Đầu ra, kết quả và 

ảnh hưởng
Đánh giá CTĐT

Môi trường và tài nguyên học tập
Không gian làm việc và học tập

Công nghệ học tập
Phương tiện và hạ tầng

Môi trường, sức khỏe và an toàn

Dạy và học

Học trong thế giới thực
Thiết kế hoạt động học

Học tập tích cực
Học tập suốt đời

Sự tương thích

Các bên liên quan: Cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, 
chính quyền, tổ chức nghề nghiệp, đối tác…

Bối cảnh đảm bảo chất lượng

Có cấu trúc

Có cấu trúc Sự tương thích
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Ecosystem Contexts
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Các bối cảnh hệ sinh thái
Hệ sinh thái và CBLQ Mục đích Phương pháp Sử dụng

Các bên liên quan bên trong
● Sinh viên
● Giảng viên
● Hỗ trợ 
● Khác

Quá trình đào tạo & 
trải nghiệm học tập 
và chương trình dạy 

học

Các bên liên quan bên ngoài
● Cựu sinh viên
● Nhà Tuyển dụng
● Chính quyền giáo dục đại 

học
● Chuyên gia/ tổ chức kiểm 

định/nghề nghiệp
● Khác

Sự liên kết của nhu 
cầu và của lực lượng 

lao động mới và 
tương lai và chương 

trình dạy học

Môi trường
● Bối cảnh PESTLE 
● Bối cảnh giáo dục
● Bối cảnh ĐBCL
● Khác

Sự liên kết của sự 
phát triển mới & 

tương lai và chương 
trình dạy học

Khảo sát, phỏng vấn, 
nghiên cứu dấu vết, 

nhóm chuyên môn, tư 
vấn, phân tích dữ liệu 

v.v…

Năng lực sinh viên tốt 
nghiệp, Mục tiêu 

chương trình đào tạo, 
Chuẩn đầu ra, chương 
trình dạy học, sự tương 

thích v.v…

Giám sát, phản hồi & thẩm định
@Translated by LYDINC



The Future of 
Economics, 

Business and 
Management
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Tương lai của 

lĩnh vực Kinh tế, 
Kinh doanh và 

Quản trị

50@Translated by LYDINC
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National Context

Vietnam’s National Master Plan

Green & Sustainable Development

Modern Industrial and Service Industries

Marine Economy 

Agro-forestry & Renewable Energy

Science, Technology, Innovation, High-Tech & 
Finance

Agricultural Economic Center

Source: 
https://hanoitimes.vn/vietnam-launches-national-
master-plan-for-2021-2030-323495.html
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Bối cảnh quốc gia

Kế hoạch của Việt Nam

Phát triển bền vững và xanh

Các ngành công nghiệp 
và dịch vụ hiện đại

Kinh tế biển 

Nông lâm nghiệp 
& Năng lượng tái tạo

Khoa học, Công nghệ, Đổi mới, 
Công nghệ cao & Tài chính

Trung tâm kinh tế nông nghiệp

Source: 
https://hanoitimes.vn/vietnam-launches-national-

master-plan-for-2021-2030-323495.html

@Translated by LYDINC
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National Context

Source: https://www.oxfordeconomics.com/resource/the-miracle-growth-story-of-vietnam-has-further-to-unfold/
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Bối cảnh quốc gia

Source: https://www.oxfordeconomics.com/resource/the-miracle-growth-story-of-vietnam-has-further-to-unfold/

Phần 1: Sự vượt trội về kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ gia tăng trong trung hạn

@Translated by LYDINC
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National Context

Source: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/vietnam-gdp-growth-improves-in-third-quarter-of-2023-oct23.html
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Bối cảnh quốc gia

Source: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/research-analysis/vietnam-gdp-growth-improves-in-third-quarter-of-2023-oct23.html

Dự kiến GDP dài hạn

@Translated by LYDINC
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Bối cảnh quốc tế
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Đến năm 2050, Chúng tôi mong muốn nhìn thấy các thị trường mới nổi sẽ trở thành 
trung tâm, mặc dù điều đó phụ thuộc vào sự tiến triển dài hạn về cải cách cơ chế

@Translated by LYDINC



International Context
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Bối cảnh quốc tế
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Thế giới năm 2025: 5 thông điệp chính

Kinh tế 
thế giới

Chuyển đổi 
sức mạnh 

kinh tế 
toàn cầu

Động lực 
tăng trưởng 

toàn cầu

Hàm ý 
chính sách

Hàm ý 
kinh doanh

Nếu không có 
thảm họa toàn cầu 
nào xảy ra và với 
những chính sách 

thúc đẩy tăng 
trưởng, nền kinh tế 

thế giới có thể 
bùng nổ, tăng 

gấp đôi quy mô 
vào năm 2050.

Nhóm E7 dự kiến 
sẽ chiếm một nửa 
GDP toàn cầu vào 
2050, tăng từ 35% 

hiện nay. Sáu 
trong bảy nền kinh 
tế hàng đầu thế 
giới có thể là các 
quốc gia mới nổi.

Các nền kinh tế 
đang phát triển sẽ 
là động lực tăng 
trưởng chính. Việt 

Nam, Ấn Độ và 
Bangladesh có tiềm 

năng trở thành 
những ngôi sao 

sáng nhất về tốc độ 
phát triển.

Để biến tiềm năng 
thành hiện thực, 

các chính phủ cần 
cải cách toàn diện 
nhằm ổn định kinh 
tế vĩ mô, đa dạng 
hóa cơ cấu và xây 
dựng thể chế hiệu 

quả hơn.

Thu nhập tăng ở các 
thị trường mới nổi 
mở ra cơ hội vàng 
cho doanh nghiệp 
có tầm nhìn xa, 

chiến lược linh hoạt 
để bứt phá tại 

những thị trường 
năng động này.

@Translated by LYDINC



Business Trends of the Next 10 Years
1. Artificial intelligence

2. Alternative sources of finance

3. Augmented reality and virtual reality

4. New generations

5. Environmentalism

6. Targeted social media marketing

7. Remote working and remote learning

8. E-commerce

9. Agility

10. Value through purpose

61

Source: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/business-trends
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Xu hướng kinh doanh trong 10 năm tới
1. Trí tuệ nhân tạo

2. Các nguồn tài chính thay thế

3. Thực tế tăng cường và thực tế ảo

4. Thế hệ mới

5. Chủ nghĩa môi trường

6. Tiếp thị truyền thông xã hội có mục tiêu

7. Làm việc từ xa và học tập từ xa

8. Thương mại điện tử

9. Linh hoạt, tinh gọn

10. Giá trị thông qua mục đích

62

Source: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/business-trends
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World Mega Trends 2040
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Source: https://www.marketsandmarkets.com/blog/ICT/the-Mega-Trends-That-Will-Shape-our-Future-World
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Xu hướng thế giới lớn 2040
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Source: https://www.marketsandmarkets.com/blog/ICT/the-Mega-Trends-That-Will-Shape-our-Future-World
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Artificial Intelligence (AI)
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Trí tuệ nhân tạo (AI)
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Sự chấp nhận AI trên toàn thế giới tăng đáng kể trong những năm qua, sau 
một số năm chỉ thay đổi nhỏ 

@Translated by LYDINC



Artificial Intelligence (AI)

67



LYDINC
Trí tuệ nhân tạo (AI)
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Hầu hết những người trả lời đều báo cáo đã sử dụng rộng rãi AI trong quảng cáo và kinh doanh, 
phát triển sản phẩm và dịch vụ, vfa chức năng  công nghệ thông tin

@Translated by LYDINC



69

Artificial Intelligence (AI)

Source: McKinsey & Company
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Trí tuệ nhân tạo (AI)

Source: McKinsey & Company

Trong hầu hết các ngành nghề, các tổ chức có khả năng đồng đều đầu tư hơn 5% ngân sách số để 
phát triển AI thế hệ mới và AI phân tích

@Translated by LYDINC
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Artificial Intelligence (AI)
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Trí tuệ nhân tạo (AI)
Chức năng kinh doanh có thể đưa AI thế hệ mới vào sử dụng trong vòng 1 đến 4 tháng

@Translated by LYDINC
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Vietnam’s HE Master Plan

Source: https://vietnamnews.vn/society/1652293/experts-give-opinions-on-education-development-strategy-to-2030.html
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Kế hoạch giáo dục đại học Việt Nam

Source: https://vietnamnews.vn/society/1652293/experts-give-opinions-on-education-development-strategy-to-2030.html

Phát triển nguồn nhân lực đồng nghĩa với việc truyền cảm hứng tư duy đột phá 
và đổi mới cho ngành giáo dục, sử dụng lợi thế của cuộc cách mạng 4.0, kinh tế 
số, chuyển đổi số và xanh. Mục tiêu cuối cùng là tạo nên nguồn nhân lực đáp ứng 
yêu cầu của một thế giới tích hợp toàn cầu và phát triển, trích phát biểu của Phó 
Thủ tướng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận rằng mục tiêu chiến lược là phát 
triển con người Việt Nam một cách toàn diện, phát huy tiềm năng và sáng tạo 
của họ.
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Emerging Economies
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Ngành Kinh tế mới nổi
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Kinh tế số Kinh tế xanh Kinh tế chăm sóc Công nghiệp 4.0

1. AI, dữ liệu và phân tích
2. Thương mại điện tử và tiếp thị 
số
3. An ninh mạng và Quản lý rủi 
ro
4. Điện toán đám mây và Hạ 
tầng hệ thống
5. Phát triển phần mềm
6. Ứng dụng và Quản lý công 
nghệ

Các 
Lĩnh 
Vực 
Nổi 
Bật

Các Kỹ 
Năng 
Nổi 
Bật

1. Quản lý Môi trường và Phát 
triển bền vững
2. Hạ tầng xanh và Giao thông 
bền vững
3. Năng lượng tái tạo và Giảm 
phát thải carbon
4. Tài chính bền vững

● Quản lý bảo vệ dữ liệu
● Kỹ thuật tần số vô tuyến
● Quản lý kiểm soát truy cập
● Mô hình hóa tính toán
● Kể chuyện bằng dữ liệu và 

Trực quan hóa

● Quản lý bền vững môi trường
● Quản lý và Kiểm toán năng 

lượng
● Chiến lược xây dựng công 

trình xanh
● Thiết kế sản xuất thực phẩm 

bền vững
● Quản lý thiết kế bền vững và 

đạo đức

● Cung cấp trải nghiệm học tập
● Quản lý sự thay đổi
● Phát triển văn hóa tổ chức
● Huấn luyện và cố vấn
● Nâng cao sức khỏe

● Sản xuất bồi đắp
● Bảo trì dự đoán
● Thiết kế quy trình tự động hóa
● Thiết kế và phát triển sản 

phẩm
● Quản lý dữ liệu và thông tin

1. Chăm sóc lấy con người làm 
trung tâm
2. Hợp tác với các Bên liên 
quan. 
3. Giảng dạy và Học tập. 
4. Sức khỏe và Lối sống lành 
mạnh

1. Sản xuất và Chuỗi cung ứng 
tiên tiến 
2. IoT công nghiệp, Robot và 
Tự động hóa 
3. Đổi mới sản phẩm và Quản 
lý chất lượng  
4. Sản xuất bồi đắp, Vật liệu 
tiên tiến và Quy trình sản xuất
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PDCA của OBE

1. Thu thập trí tuệ hệ sinh thái 
và nhu cầu CBLQ
2. Chuyển tải nhu cầu vào                             
CTĐT và chương trình dạy học
3. Thẩm định CTĐT và chương 
trình dạy học
4. Nguồn lực thực hiện

10. Xác định lỗ hổng 
và lĩnh vực cần cải tiến

11. Cải tiến CTĐT 
và chương trình dạy học

8. Đo lường CĐR

9. Đánh giá CTĐT và 
Chương trình dạy học

5. Có nguồn tài nguyên
6. Phát triển học phần và đề 
cương
7. Cung cấp khóa học và 
đánh giá

@Translated by LYDINC



79

State of OBE



LYDINC

80

Trạng thái OBE
Thang đánh giá tương thích có cấu trúc

Mức độ 
tương thích

Bài học

CĐR bài học không 
theo SMART và 
không đóng góp cho 
CĐR học phần

Phương pháp giảng 
dạy thụ động và 
không khuyến khích 
tham gia

Phương pháp đánh 
giá không phù hợp để 
đánh giá  việc học tập

Phương pháp giảng 
dạy và/hoặc đánh  
giá không ràng buđể 
đạt được CĐR bài học

Không có kế hoạch 
giảng dạy để đạt 
được CĐR bài học 

CĐR bài học theo 
SMART và đóng góp 
cho CĐR học phần

Phương pháp giảng 
dạy hơi chủ động và 
khuyến khích chút ít 
hoặc không tham gia

Phương pháp đánh 
giá hơi phù hợp để 
đánh giá việc học tập

Phương pháp giảng 
dạy và/hoặc đánh  
giá không ràng buộc 
để đạt được CĐR bài 
học

Không có hoặc kế 
hoạch giảng dạy 
không hoàn thiện để 
thể hiện việc đạt được 
CĐR bài học 

CĐR bài học theo 
SMART và đóng góp 
cho CĐR học phần

Phương pháp giảng 
dạy chủ động và cam 
kết giúp sinh viên học 
tập 

Phương pháp đánh 
giá đa dạng để đánh 
giá việc học tập

Phương pháp giảng 
dạy và/hoặc đánh  
giá tương thích để 
đạt được CĐR bài học

Có kế hoạch giảng 
dạy thể hiện việc đạt 
được CĐR bài học 

CĐR bài học theo 
SMART và đóng góp 
cho CĐR học phần

Phương pháp giảng 
dạy chủ động và cam 
kết giúp sinh viên học 
tập thông qua việc 
chủ động tham gia 
học tập
Phương pháp đánh 
giá đa dạng để đánh 
giá việc học tập và 
phản hồi được cung 
cấp kịp thời
Phương pháp giảng 
dạy và/hoặc đánh  
giá hoàn toàn tương 
thích để đạt được 
CĐR bài học
Có kế hoạch giảng 
dạy toàn diện thể 
hiện việc đạt được 
CĐR bài học

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4
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Trạng thái OBE

Học phần (Bổ 
sung cho các 

yêu cầu liệt kê 
trong bài học

CĐR học phần không 
theo SMART và không 
đóng góp cho CĐR 
CTĐT

Phương pháp giảng dạy 
thụ động và không 
khuyến khích tham gia

Phương pháp đánh giá 
không phù hợp để đo 
lường đánh giá  CĐR 
học phần

Phương pháp giảng dạy 
và/hoặc đánh  giá 
không tương thích để 
đạt được CĐR học phần
Không có kế hoạch 
đánh giá để thể hiện 
việc đạt CĐR học phần

Không có kế hoạch 
đánh giá và rubrics đo 
lường mức đạt CĐR học 
phần

CĐR học phần theo 
SMART và đóng góp 
cho CĐR CTĐT

Phương pháp giảng dạy 
hơi chủ động và khuyến 
khích chút ít hoặc 
không tham gia

Phương pháp đánh giá 
hơi phù hợp để đánh 
giá việc đạt CĐR học 
phần

Phương pháp giảng dạy 
và/hoặc đánh  giá 
không ràng buộc để đạt 
được CĐR học phần

Không có kế hoạch 
đánh giá để thể hiện 
việc đạt CĐR học phần

Có kế hoạch đánh giá 
và/hoặc rubrics đo 
lường mức đạt CĐR học 
phần nhưng thiếu độ 
giá trị 

CĐR học phần theo 
SMART và đóng góp 
cho CĐR CTĐT

Phương pháp giảng 
dạy chủ động và cam 
kết giúp sinh viên học 
tập 

Phương pháp đánh giá 
đa dạng phù hợp để 
đánh giá việc đạt CĐR 
học phần

Phương pháp giảng 
dạy và đánh  giá tương 
thích để đạt được CĐR 
học phần

Có kế hoạch đánh giá 
để thể hiện việc đạt 
CĐR học phần

Có kế hoạch đánh giá 
và rubrics đo lường mức 
đạt CĐR học phần
 

CĐR học phần theo SMART 
và đóng góp cho CĐR 
CTĐT

Phương pháp giảng dạy chủ 
động và cam kết giúp sinh 
viên học tập thông qua việc 
chủ động tham gia

Phương pháp đánh giá đa 
dạng phù hợp để đánh giá 
việc đạt CĐR học phần và 
phản hồi kịp thời

Phương pháp giảng dạy và 
đánh  giá hoàn toàn tương 
thích để đạt được CĐR học 
phần

Có kế hoạch đánh giá toàn 
diện để thể hiện việc đạt 
CĐR học phần. các kết quả 
được phân tích để cải tiến

Có kế hoạch đánh giá và 
rubrics đo lường mức đạt 
CĐR học phần một cách 
hiệu quả

Mức độ 
tương thích Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4

Thang đánh giá tương thích có cấu trúc
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Trạng thái OBE

 Chương trình 
đào tạo (Bổ 
sung cho các 

yêu cầu liệt kê 
trong học phần 

và bài học

CĐR CTĐT không 
theo SMART 

CĐR CTĐT, CĐR học 
phần CĐR bài học 
không tương thích. 
Chúng không đóng 
góp cho hệ sinh thái

Phương pháp giảng 
dạy và/hoặc  phương 
pháp đánh giá không 
tương thích để đạt 
CĐR CTĐT

Không đo lường mức 
độ đạt CĐR CTĐT

CĐR CTĐT không 
theo SMART
 
CĐR CTĐT, CĐR học 
phần CĐR bài học 
tương thích một cách 
lỏng lẻo. Chúng đóng 
góp một ít vào hệ sinh 
thái

Phương pháp giảng 
dạy và/hoặc  phương 
pháp đánh giá tương 
thích một cách lỏng 
lẻo để đạt CĐR CTĐT

Không đo lường mức 
độ đạt CĐR CTĐT

CĐR CTĐT theo 
SMART
 
CĐR CTĐT, CĐR học 
phần CĐR bài học 
tương thích. Chúng 
đóng góp vào hệ sinh 
thái

Phương pháp giảng 
dạy và/hoặc  phương 
pháp đánh giá tương 
thích để đạt CĐR 
CTĐT

Có đo lường mức độ 
đạt CĐR CTĐT 

CĐR CTĐT theo 
SMART
 
CĐR CTĐT, CĐR học 
phần CĐR bài học 
tương thích. Chúng 
đóng góp vào hệ sinh 
thái

Phương pháp giảng 
dạy và/hoặc  phương 
pháp đánh giá hoàn 
toàn tương thích để 
đạt CĐR CTĐT

Có đo lường mức độ 
đạt CĐR CTĐT và kết 
quả tích cực

CTĐT được đánh giá 
và cải tiến liên tục

Thang đánh giá tương thích có cấu trúc
Mức độ 

tương thích Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4
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Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học là một trong 
những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể 

làm cho thế hệ tương lai.
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